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I. MỤC TIÊU 
1. Về năng lực: 
- Ôn luyện nâng cao năng lực ngôn ngữ.
+ Ôn tập củng cố tri thức về tính mạch lạc, liên kết trong văn bản.
+ Nâng cao kĩ năng phân tích tác dụng của tính mạch lạc và liên kết khi viết văn bản.
- Ôn tập nâng cao năng lực viết đoạn văn đảm bảo tính liên kết, mạch lạc.
- Nâng cao năng lực vận dụng:
+ Học sinh được ôn luyện nâng cao kĩ năng phân tích giá trị của liên kết, mạch lạc trong văn bản.
+ Kĩ năng tạo lập đoạn văn đảm bảo sự liên kết, mạch lạc.
- Giải quyết vấn đề sáng tạo: Học sinh sáng tạo, linh hoạt trong học tập. 
2. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
- Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Thiết bị: Máy chiếu, máy tính
2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, ....
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: ÔN TẬP KIẾN THỨC NGỮ VĂN
a. Mục tiêu: Ôn tập củng cố kiến thức về  liên kết và mạch lạc trong văn bản.
- Ôn tập tri thức cho học sinh qua trò chơi “Thử tài hiểu biết” .
- Câu trả lời của HS.
b. Tổ chức thực hiện: 
Cách tổ chức: Hai học sinh tham gia trò chơi: Một học sinh dẫn chương trình, một học sinh trả lời các câu hỏi để ôn tập tri thức ngữ văn.
	Câu hỏi
	Trả lời

	(1) Thế nào là liên kết trong văn bản?

	- Liên kết là sự thể hiện mối quan hệ về nội dung giữa các câu, các đoạn, các phần của văn bản bằng phương tiện ngôn ngữ thích hợp

	(2) Mạch lạc là gì? Một văn bản có tính mạch lạc khi nào?

	- Mạch lạc là sự thống nhất về chủ đề và tính lô gic của văn bản. Một văn bản được coi là có tính mạch lạc khi các phần, các đoạn, các câu của văn bản đều nói về một chủ đề và  được sắp sếp theo một trình tự hợp lí.

	(3) Em hiểu thế nào về phép thế?
	- Phép thế: dùng ở câu sau từ ngữ có tác dụng thay thế cho từ ngữ ở câu trước.


	(4) Chỉ ra phương tiện của phép thế trong ví dụ sau:
"Hai mười tuổi, càng thanh niên Lỗ Tấn du học ở Nhật. Ông theo học ngành Y".
(Đoàn Công Lê Huy, Câu chuyện về con đường)
	+ Ví dụ: Dùng từ "ông" ở câu sau thay cho cụm từ "chàng thanh niên Lỗ Tấn" ở câu trước 
"Hai mười tuổi, càng thanh niên Lỗ Tấn du học ở Nhật. Ông theo học ngành Y".
(Đoàn Công Lê Huy, Câu chuyện về con đường)



	(5) Thế nào là phép nối?  

	Phép nối: Là sử dụng ở câu văn sau (đoạn văn sau) từ ngữ có tác dụng nối ý với câu trước, đoạn trước.

	( 6) Chỉ ra phương tiện thuộc phép nối trong ví dụ sau:
Ví dụ: 
Có lẽ cháu nghĩ rằng tấm bản đồ dẫn đường của ông sau đó đã trở nên rõ ràng hơn, khi ông đã trưởng thành. Nhưng không phải vậy đâu Sam à". (Đa-ni-en Gốt-li-ép, Bản đồ dẫn đường)
	Phép nối: Từ “Nhưng” nối ý câu 1 với câu 2
Ví dụ: 
Có lẽ cháu nghĩ rằng tấm bản đồ dẫn đường của ông sau đó đã trở nên rõ ràng hơn, khi ông đã trưởng thành. Nhưng không phải vậy đâu Sam à". (Đa-ni-en Gốt-li-ép, Bản đồ dẫn đường)

	(7) Thế nào là phép lặp
	- Phép lặp: câu sau lặp lại một số từ ngữ của câu trước

	(8) Chỉ ra từ ngữ thuộc phép lặp trong ví dụ sau:
"Cháu biết không, tấm bản đồ của ông lúc ấy thực sự bế tắc. Ông không biết có phải mình là người quá ngây thơ, khờ khạo hay không. […] Ông cảm thấy mặt đất dưới chân mình sao mà bấp bênh và không bền vững".
(Đa-ni-en Gốt-li-ép, Bản đồ dẫn đường)
	 Phép lặp: Từ “Ông” 
Ví dụ: 
Có lẽ cháu nghĩ rằng tấm bản đồ dẫn đường của ông sau đó đã trở nên rõ ràng hơn, khi ông đã trưởng thành. Nhưng không phải vậy đâu Sam à". (Đa-ni-en Gốt-li-ép, Bản đồ dẫn đường)


Giáo viên kết luận : Khi viết một đoạn văn, bài văn các em cần quan tâm đến sự liên kết và mạch lạc. Điều đó làm bài viết có sự liên kết chặt chẽ và sáng rõ. Việc nắm kiến thức về các phép liên kết, về yêu cầu mạch lạc trong văn bản sẽ giúp ích nhiều cho các em trong việc tạo lập văn bản.
HOẠT ĐỘNG 2: ÔN LUYỆN
a. Mục tiêu: Ôn tập nâng cao kiến thức, kĩ năng nhận biết về liên kết và mạch lạc trong văn bản.
- Học sinh thực hành làm bài tập SGK
- Câu trả lời của HS
b. Tổ chức thực hiện: Hướng dẫn học sinh thực hiện bài tập 
BÀI 1: Nhận diện các phép liên kết (HS thực hiện cá nhân)
 Nhiệm vụ: Các câu trong đoạn văn sau liên kết bằng phép liên kết nào. Tìm từ ngữ làm phương tiện liên kết.
	Câu 1
	Trả lời

	a. Cần nhiều tượng đài tôn vinh, ghi tạc công ơn những người con ưu tú vì Tổ quốc! Nhưng tượng đài vĩ đại nhất là hình hài Tổ quốc, có máu xương, mồ hôi, công sức, trí tuệ của lớp lớp anh hùng, liệt sĩ, qua bao thăng trầm vẫn nguyên vẹn, tròn đầy, là dân tộc với cuộc sống hòa bình độc lập, tự do, ngày một ấm no, hạnh phúc!”?
	- Phép lặp: Tượng đài
- Phép nối: “Nhưng”

	b. Người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình. Và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó.”? (Đặng Thai Mai)
	- Phép nối:  Từ “Và”
- Phép thế: “Nó”
(Câu 2) thay thế cho “tiếng nói của mình”

	c. Tiếng Việt của chúng ta có một hệ thống nguyên âm và phụ âm khá phong phú. Tiếng ta lại giàu về thanh điệu.
                                                      (Đặng Thai Mai)
	Phép thế: “Tiếng ta”( Câu 2)- thay thế cho “ Tiếng việt của chúng ta” (Câu 1)

	d. Đời sống vật chất giản dị càng hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất. Đó là đời sống thực sự văn minh mà Bác Hồ nêu gương sáng trong thế giới ngày nay.
                                                        (Phạm Văn Đồng)
	- Phép thế: “Đó” (Câu 2) Thay thế cho “đời sống tâm hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất”
- Phép lặp: Từ “đời sống”

	e. (1)Có những cuốn sách khiến ta thất vọng hụt hẫng. (2) Nhưng không ít cuốn sách làm ta hạnh phúc hồi hộp, mê đắm. (3)Đọc một cuốn sách hay như bị cuốn vào một nỗi say mê, một niềm khoái cảm. (4)Hành động đọc là cả một cuộc khám phá và chinh phục.
                                                           (Sưu tầm)
	
- Phép lặp: Cuốn sách
- Phép nối: “Nhưng”


BÀI 2: Xác định phép lặp từ ngữ trong những đoạn trích sau.
	 Đoạn văn  có chứa phép lặp
	Từ ngữ được lặp lại trong đoạn văn.

	a. Cái thú tự học cũng giống cái thú đi chơi bộ ấy. Tự học cũng như một cuộc du lịch, du lịch bằng trí óc, một cuộc du lịch say mê gấp trăm lần du lịch bằng chân, vì nó là du lịch trong không gian lẫn thời gian.
(Nguyễn Hiến Lê, Tự học - một thú vui bổ ích)

	a. Từ "tự học" ở câu (2) lặp lại từ "tự học" ở câu (1)
Từ "du lịch" ở câu (2) được lặp lại trong câu 4 lần.

	b. Bất kì ta ở một tình thế khắt khe, chua chát nào, mở sách ra là ta cũng gặp người đồng cảnh hay đồng bệnh mà đọc học ta thấy ấm áp lại trong lòng. Biết bao danh sĩ đã nhờ sự đọc sách, sự tự học mà khỏi chán đời.
(Nguyễn Hiến Lê, Tự học - một thú vui bổ ích)
	b. Từ "ta" ở câu (1) được lặp lại trong câu 2 lần.


	c. Tôi nhìn bàn ghế chỗ tôi ngồi rất cẩn thận rồi tự nhiên lạm nhận là vật riêng của mình. Tôi nhìn người bạn tí hon ngồi bên tôi, một người bạn tôi chưa hề quen biết, nhưng lòng tôi vẫn không cảm thấy sự xa lạ chút nào. 
(Thanh Tịnh, Tôi đi học)
	c. Từ "tôi" ở câu (1)  (2) được lặp lại từ "tôi" ở câu (1) 5 lần.



BÀI 3: Xác định phép thế trong những đoạn trích sau:
	 Đoạn văn 
	Từ ngữ thuộc phép nối

	a. Sách tất nhiên là đáng quý, nhưng cũng chỉ là một thứ tích lũy. Nó có thể làm trở ngại cho nghiên cứu học vấn.
                    (Chu Quang Tiềm, Bàn về đọc sách)
	a. “Nó” câu hai  thay thế cho “Sách” ở câu 1.


	b. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ.
                                (Thanh Tịnh, Tôi đi học)
	b. “con đường này” thay thế cho “Con đường làng dài và hẹp”.


	c. Cũng như tôi, mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. 
                                    (Thanh Tịnh, Tôi đi học)
	 c. “họ” thay thế cho “Mấy cậu học trò”.



BÀI 4: Xác định phép liên kết và từ ngữ thể hiện phép liên kết đó trong những đoạn trích sau:
	 Đoạn văn
	 Phép liên kết

	a. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.
                             (Thanh Tịnh, Tôi đi học)
	- Phép nối "nhưng".
- Phép lặp: “Tôi”


	b. Một là, sách nhiều khiến người ta không chuyên sâu. [...] Hai là, sách nhiều dễ khiến người đọc lạc hướng                      (Chu Quang Tiềm, Bàn về đọc sách)
	Phép liên tưởng: Sách, đọc
Phép nối: "một là, hai là"
Phép lặp: “Sách”

	c. Một mùi hương lạ xông lên trong lớp. Trông hình gì treo trên tường tôi cũng thấy lạ và hay. Tôi nhìn bàn ghế chỗ tôi ngồi rất cẩn thận rồi tự nhiên lạm nhận là vật riêng của mình. 
                      (Thanh Tịnh, Tôi đi học)
	 Phép liên tưởng: Lớp - bàn ghế
Phép lặp: “Tôi”

	d. Biết bao danh sĩ đã nhờ sự đọc sách, sự tự học mà khỏi chán đời. [...] Những nỗi đau khổ nhờ đó mà bớt nhói. (Nguyễn Hiến Lê, Tự học - một thú vui bổ ích)
	- Phép liên tưởng: Chán đời - nỗi đau khổ - nhói
- Phép thế: “đó”- thay thế cho “nhờ sự đọc sách, sự tự học mà khỏi chán đời”

	e. Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai người khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh phải là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của mình.
                 (Nam Cao, Đời thừa)
	- Phép liên tưởng: Vai - đôi vai.
- Phép lặp: Kẻ mạnh, người khác.

	g. Học vẫn chỉ là một phần trong quá trình học hỏi mà thôi. Thông qua học hỏi, bạn sẽ đạt được nhiều thứ hơn: hình thành tính cách, mở mang trí tuệ, học cách tôn trọng người khác và khiêm tốn hơn, bởi vì càng học hỏi bạn càng hiểu rằng kho tàng kiến thức là vô tận. Và bạn có thể học hỏi nhiều thứ từ mọi người chung quanh, từ mỗi trải nghiệm, hay những khó khăn, giông tố trong đời.
(Theo Cho đi là còn mãi, Azim Jamal & Harvey McKinnon, biên dịch: Huế Phượng, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, năm 2017, tr.67-68)
	+ Phép lặp: ở câu 1 và 2: từ ngữ lặp "học hỏi".
+ Phép nối: ở câu 3, 4 với từ "và".
-Tác dụng: Nhằm liên kết các câu trong đoạn văn với nhau


 BÀI 5. Xác định các phép liên kết được dùng để liên kết hai đoạn văn sau:
  Trước hết, cái thú tự học cũng giống cái thú đi chơi bộ ấy. Tự học cũng như một cuộc du lịch, du lịch bằng trí óc, một cuộc du lịch say mê gấp trăm lần du lịch bằng chân, vì nó là du lịch trong không gian lẫn thời gian. [...]
  Hơn nữa, tự học quả là một phương thuốc trị bệnh âu sầu. Theo bác sĩ E. Gờ-ron-nơ-veo (E.Groenevelt), người Hà Lan, những bệnh nhân nào biết đọc sách cũng mau khỏe mạnh hơn những bệnh nhân khác. Nhiều bác sĩ Anh và Pháp, sau lời tuyên bố đó, làm những bảng thống kê các bệnh nhân trong các bệnh viện và thừa nhận ông E. Gờ-ron-nơ-veo có lí. [...] 
                             (Nguyễn Hiến Lê, Tự học - một thú vui bổ ích)
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Các phép liên kết được dùng để liên kết hai đoạn văn:
Phép nối: trước hết - hơn nữa.
Phép lặp: tự học.
BÀI 6. Phân tích tính mạch lạc và tính liên kết của đoạn văn sau:
       Mặt đất ngàn đời quen tha thứ. Đại dương bao la quen độ lượng. Cánh rừng mênh mông quen trầm mặc. Những dòng sông quen chảy xuôi. Những hồ đầm quen nín lng. Những nẻo đường quen nhẫn nhịn. Những góc vườn quen che giấu. Những thảm rêu vốn không biết dỗi hờn. Những đoá hoa không bao giờ chì chiết. Những giấc mơ chỉ một mực bao dung. Những yêu thương không bao giờ trả đũa… Và ta cứ yên chí đi qua thế giới này với bước chân quen xéo lên cỏ hoa. Thỉnh thoảng bàn chân nên bị gai đâm, để ta được giật mình: tổn thương là rỉ máu. 
				       	(Chu Văn Sơn, Nên bị gai đâm) 
DỰ KIẾN TRẢ LỜI
	Đoạn văn bản có sự liên kết chặt chẽ về nội dung và hình thức

	 Liên kết nội dung:
	Đoạn văn viết về vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và thái độ ứng xử, suy ngẫm của con người.
- Các câu văn đều hướng đến làm sáng tỏ cho chủ đề trên. 
- Các câu văn được sắp xếp theo trình tự không gian từ rộng đếp hẹp, từ xa đến gần (mặt đất ->đại dương-> cánh rừng, dòng sông,…; từ vẻ đẹp của thiên nhiên đến tình cảm con người và thái độ ứng xử, suy ngẫm.

	Liên kết hình thức:
	+ Phép lặp: Lặp từ “những”, “ta”
+ Phép nối:  Từ “và”


BÀI 7: Phân tích tính mạch lạc và liên kết của các đoạn văn sau.
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
 	(1)"En-ri-cô con ơi! Việc học đối với con hình như khó nhọc, mẹ con nói phải đấy. Cha chưa bao giờ trông thấy con đi học với cái dáng quả quyết và nét mặt hớn hở như cha mong muốn! Con thử tưởng tượng nếu con ngồi không ở nhà thì ngày giờ của con sẽ trống trải biết là dường nào! Cha chắc chỉ trong vòng một tuần lễ là con lại muốn trở lại nhà trường. Con ơi! Hiện thời, không một đứa trẻ nào là không đi học. Con hãy nghĩ đến những người thợ làm lụng cặm cụi cả ngày, tối đến còn phải cắp sách đi học, những cô thiếu nữ suốt tuần lễ bị giam giữ trong xưởng, chủ nhật đến cũng rủ nhau đi học, những binh lính hết giờ luyện tập cũng đem ra học, viết. Cho đến những trẻ mù, trẻ câm, chúng cũng đều học cả.
(2)... Cố lên! Tên lính nhỏ trong đạo quân lớn lao kia! Cố lên! Con ơi ! Lấy sách vở làm khí giới, lấy lớp học làm quân đội, lấy thế giới làm bãi chiến trường, coi sự ngu dốt là cừu địch và lấy sự văn minh của nhân loại làm cuộc khải hoàn, con phải phấn đấu luôn luôn và chớ hề làm tên lính hèn nhát".
              (Trích “Những tấm lòng cao cả”, Ét-môn-đô-đơ A-mi-xi, Dịch giả: Hoàng Thiếu Sơn)
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
	Các đoạn văn có sự liên kết chặt chẽ, đảm bảo tính mạch lạc

	Liên kết nội dung:

	- Nội dung: Đoạn văn nói về tâm sự của người cha về việc học hành của con
- Các câu trong đoạn: Đều hướng về chủ đề của đoạn, các đoạn, các câu được sắp xếp theo trình tự hợp lí.
+ Đoạn (1): Nói về suy nghĩ cảm nhận của người cha xoay quanh vấn đề học tập của con: về những mệt nhọc của con khi đi học- sự hình dung của cha về tâm trạng thái độ của con nếu không đi học-  nêu ý kiến của cha về việc học tập của những đứa trẻ khác- những công nhân- những binh lính- những người kém may mắn.
+ Đoạn 2: Lời động viên khích lệ con cố gắng học hành và khuyên thái độ, cách thức học hành.

	Liên kết hình thức:

	- Liên kết các câu trong đoạn: Phép lặp: 
+ Đoạn 1: Từ “Cha”,  “Con”, “đi học”
+ Đoạn 2:  “Cố lên”
- Liên kết đoạn : Phép lặp từ “con”


BÀI 8
Phân tích sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong đoạn văn sau:
      (1) Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới. (2) Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu. (3)Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn tại không ít cái yếu. (4)Ấy là những lỗ hổng về kiến thức cơ bản do thiên hướng chạy theo những môn học “thời thượng”, nhất là khả năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế do lối học chay, học vẹt nặng nề. (5)Không nhanh chóng lấp đầy những lỗ hổng này thì thật khó bề phát huy trí thông minh vốn có và không thể thích ứng với nền kinh tế mới chứa đựng đầy tri thức cơ bản và biến đổi không ngừng.    
                                      (Vũ Khoan, Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới)
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
	1. Liên kết nội dung:
	Các câu trong đoạn cùng hướng về chủ đề và được sắp xếp theo trình tự hợp lí.
- Liên kết chủ đề: Khẳng định năng lực trí tuệ của con người Việt nam và những hạn chế cần khắc phục.
- Liên kết lôgic: Trình bày theo trình tự hợp lí :
  + Mặt mạnh của trí tuệ Việt Nam (Câu 1,2)
  + Những điểm hạn chế (Câu 3, 4)
  + Cần khắc phục hạn chế để đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế mới

	2. Liên kết hình thức:
	Câu trong đoạn được liên kết bởi các phép liên kết.
Phép thế: 
+  Câu 1 (1) và (2) : “bản chất trời phú ấy”  thay thế cho "sự thông minh”:   
+ “Cái mạnh đó” (Câu 3) thay thế “sự thông minh, nhạy bén với cái mới”
+ “Ấy” câu 4  thay thế “Cái yếu” ở câu 3.
Phép nối: “Nhưng”- Nối câu (2) với ( 3)
Phép lặp:
Câu (4) -  (5) “những lỗ hổng”                
Câu (5) -  (1) “thông minh”                    
Câu (5) -  (1) “thông minh”                    


HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH VIẾT ĐOẠN VĂN 
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết bài tập 
- Sử dụng kiến thức đã học để viết đoạn văn có tính mạch lạc và biện pháp liên kết (Khoảng 8 – 10 dòng ) về một vấn đề cuộc sống.
- Đoạn văn hoàn chỉnh của học sinh.
b.Tổ chức thực hiện: 
GV lần lượt yêu cầu HS thực hiện theo công đoạn viết đoạn văn thực hiện cá nhân  các đoạn văn của HS cần đảm bảo các yêu cầu: 
- Dung lượng đoạn văn từ 8 – 10 dòng; đảm bảo hình thức đoạn văn.
- Đoạn văn : có tính mạch lạc và phép liên kết, yêu cầu chỉ rõ 
nhiệm vụ.
- Nội dung của đoạn văn: 
Bài 1: Viết đoạn văn về vai trò của môi trường. Chỉ ra tính liên kết và mạch lạc trong đoạn văn em vừa viết.
Bài 2: Viết đoạn văn về vai trò, ý nghĩa của khiêm tốn. Chỉ ra tính liên kết và mạch lạc trong đoạn văn em vừa viết.
- Học sinh: suy nghĩ, viết đoạn văn
- Giáo viên: quan sát, khuyến khích, hỗ trợ nếu cần.
GV gọi 1 số HS đọc đoạn văn. 
Các HS khác nhận xét, bổ sung.
 Giáo viên nhận xét, đánh giá và cho điểm HS.
- GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:
+ Kết quả làm việc của học sinh.
+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.
GV: Sửa chữa, đánh giá và chốt kiến thức
	Đề bài
	Đoạn văn tham khảo
	Phép liên kết câu,

	Đề 1.
	Viết đoạn văn nêu vai trò của môi trường với cuộc sống con người khoảng 3- 5 câu văn. Chỉ ra phép liên kết câu.
      (1)Môi trường có vai trò ý nghĩa lớn lao với cuộc sống con người.(2)Môi trường là những gì thuộc về tự nhiên, xung quanh con người bao gồm tất cả các yếu tố vô sinh và hữu sinh có tác động, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe, đời sống của con người. (3)Môi trường cung cấp cho ta không gian để sống, cung cấp nguồn tài nguyên để sản xuất, nguồn dược liệu để chữa bệnh.  (4)Thực phẩm ta ăn hàng ngày có được đều từ môi trường sống quanh ta- bằng tinh thần lao động con người tác động vào môi trường để làm ra. (5)Hơn thế nữa môi trường tự nhiên với hình ảnh của núi non, rừng suối, cỏ cây, hoa lá sẽ cho con người nguồn thi hưng bất tận để sáng tác thơ ca, cho con người giây phút thảnh thơi được thư giãn tâm hồn khi được tìm về môi trường tự nhiên thưởng lãm cái đẹp mà thiên nhiên ban tặng.(6)Và đối xử tốt, sống thân thiện với nó, ta sẽ tận hưởng được những giây phút thư giãn, thoải mái trong bầu không khí trong lành, hưởng những gì tốt đẹp nhất mà thiên nhiên. ban tặng.
	Liên kết nội dung: Các câu trong đoạn đều hướng về chủ đề chung là vai trò của môi trường.
Liên kết hình thức:
+ Phép lặp: “Môi trường”, “Con người”
+ Phép nối: từ “và” – ( Câu 6)

	ĐỀ 2
	              (1) Với mỗi chúng ta lòng khiêm tốn có giá trị lớn lao trong cuộc sống. (2)Khiêm tốn là một phẩm chất tốt đẹp mà mỗi người cần nuôi dưỡng. (3)Nó giúp ta nhận rõ năng lực của bản thân để không ngừng cố gắng vươn lên mỗi ngày. (4)Đức tính quý báu đó giúp chúng ta biết lắng nghe nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, thấu hiểu được mọi người và mọi việc. (5)Khiêm tốn giúp ta có thể sống chan hòa gần gũi với mọi người để cùng nhau chung tay xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp. (6)Nhờ biết sống khiêm tốn ta sẽ được mọi người tin yêu, nể trọng, tạo được niềm tin là cơ hội để tiến bước thành công. (7)Khiêm tốn nhưng ta cũng cần thấu hiểu rằng nó khác với tự ti- là việc ta hạ thấp mình, nó trái ngược hoàn toàn với biểu hiện của kẻ huênh hoang, kiêu ngạo, con thường kẻ khác. (8)Vậy trên hành trình dài rộng của cuộc đời hãy bồi dưỡng tâm hồn, tu dưỡng đạo đức để thành người khiêm tốn để được tin yêu trong mắt mọi người.
	Liên kết nội dung: Các câu trong đoạn đều hướng về chủ đề chung là ý nghĩa giá trị của đức tính khiêm tốn
Liên kết hình thức:
+ Phép thế:“Nó”(Câu 3) thay thế “Khiêm tốn”- Câu 2, “ Đức tính quý báu đó” (Câu 4) thay thế cho “Khiêm tốn” (Câu (2)
+ Phép lặp: 
Từ “Khiêm tốn”
(Câu 2,Câu 5, Câu 6, Câu 7, Câu 8)
+ Phép nối:
 Từ “Vậy”: Nối câu 7, vớ câu 8. 


*Rubric 
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	Hình thức đoạn văn
	
	

	Xác định chủ đề đoạn văn
	
	

	Nội dung các câu văn tập trung chủ đề của đoạn
	
	

	Nội dung nghị luận sâu sắc
	
	

	Có liên hệ mở rộng khi viết
	
	

	Sử dụng các phép liên kết
	
	

	Chữ viết đúng chính tả
	
	

	Lập luận chặt chẽ
	
	

	Sáng tạo trong cách dùng từ, diễn đạt.
	
	



HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
* Hướng dẫn tự học
- Học và nắm chắc ND bài học. 
HS hoàn thiện các bài tập phần Thực hành Tiếng Việt.
- Làm bài tập:
Làm bài tập: Tìm và chỉ ra phép liên kết câu trong các đoạn sau:

